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TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Số:            /CTLAN-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT điều 

chuyển hàng nội bộ cho
Chi nhánh phụ thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng       năm      

Kính gửi: Công ty TNHH Meatdeli Sài Gòn;
Mã số thuế: 0315583531;
Địa chỉ: Lô 2 đường Tân Đức, KCN Tân Đức, xã Hựu Thạnh, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trả lời văn bản 03/2023/CV/MSG-CT ngày 03/07/2023 của Công ty TNHH 
Meatdeli Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) về việc thuế suất thuế GTGT điều chuyển 
hàng nội bộ cho Chi nhánh phụ thuộc. Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 
của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT

“…
5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán 

sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản 
phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở 
khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa 
đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế 
GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, 
cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

…”
- Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm thông tư số 39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi 
nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để 
bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất 
hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào 
phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một 
trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau: 
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a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế 
GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; 

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động 
nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng 
hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán 
hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời 
lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có 
hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn 
GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi 
nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có 
thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế 
suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng 
nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán 
hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua 
và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao 
hàng xuất cho.

…”
- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn, chứng từ
 Tại Khoản 3 Điều 13 về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ
“...
d) Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các 
chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 
để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; 
xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ 
vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn 
một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê 
khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

 - Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho 
hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán 
hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời 



3

lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có 
hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn 
giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, 
chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có 
thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế 
suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra 
theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán 
hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho 
người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn 
giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản 
đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 
trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ 
sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử 
dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá 
trị gia tăng.”

...”
- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hiệu lực 

thi hành
“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, 

khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ 
thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông 
tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

...
3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính 

sau đây hết hiệu lực thi hành:
...
d) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 
26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

...”
- Căn cứ công văn số 03/CT-TTHT ngày 04/01/2021 của Cục thuế Tỉnh Long 

An trả lời cho Công ty TNHH Meatdeli Sài Gòn về việc thuế suất thuế GTGT.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty kê khai, nộp thuế giá trị gia 

tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các Chi 
nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh thì căn cứ vào phương thức tổ chức kinh 



4

doanh và hạch toán kế toán Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách sử sụng 
hóa đơn theo quy định tại Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đối với hóa đơn GTGT theo 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ) hoặc Khoản 3 Điều 
13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (đối với hóa 
đơn GTGT đăng ký theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ).

Trường hợp nếu Công ty chọn phương thức lập phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyển nội bộ để xuất điều chuyển các sản phẩm thịt heo mát Meatdeli (là mặt 
hàng chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 
thường) đến Chi nhánh và khi Chi nhánh bán hàng Chi nhánh xuất hóa đơn giá trị 
gia tăng giao cho người mua theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (bán cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT; bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, 
cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%), đồng 
thời Chi nhánh lập Bảng kê hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất gửi về Công 
ty thì Công ty căn cứ bảng kê hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất của Chi 
nhánh gửi về để lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Chi 
nhánh.

Cục Thuế trả lời cho Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định tại 
văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Phòng NVDTPC, TTKT2;
- Trang web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT, Th(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân
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